












































I. BÁO GIÁ TẤM NỘI THẤT KHÔNG PHỦ FILM

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)

1 Tấm nội thất 17mm không phủ film N17.KP m2 493.560

2 Tấm nội thất 17mm không phủ film N17.KP tấm 1.470.808

II. BÁO GIÁ TẤM NỘI THẤT PHỦ PHIM

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM
PHỦ FILM 1 MẶT (1M) PHỦ FILM 2 MẶT (2M)

Ghi chú
Giá m2 Giá tấm Giá m2 Giá tấm

3
Tấm nội thất phủ
film STANDARD

N17.F002.1M 563.544 1.679.361 633.528 1.887.913 F002 đến F015

4
Tấm nội thất phủ
film LUXURY

N17.F10.1M 586.872 1.748.879 680.184 2.026.948
F10, F11, F17,
F18, F19, F20,
PH21, PH22

5
Tấm nội thất phủ
film PREMIUM

N17.FP01.1M 604.368 1.801.017 715.176 2.131.224 FP01 đến FP10

6
Tấm nội thất phủ
film SIGNATURE

N17.N1.1M 633.528 1.887.913 773.496 2.305.018 Các màu PET

GHI CHÚ:
Kích thước tiêu chuẩn: 1220 x 2440 x 17mm (~2.98 m²/tấm)
Quy ước mã film: 1M (phủ 1 mặt), 2M (phủ 2 mặt), KP (không phủ)
Giá đã bao gồm VAT 8%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Qúy khách cần sản xuất theo kích thước yêu cầu, vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết!
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